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BẢN THUYẾT MINH CHI TIẾT
 Về dự thảo Nghị định quy định về
 tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm
_________________________

Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ năm 2015 và để hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng Dự thảo Nghị định quy định về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm 

Căn cứ ban hành

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm,
Điểm b khoản 2 Điều 7 Luật An toàn thực phẩm năm 2010 quy định tổ chức, cá nhân sản xuất thực phẩm có nghĩa vụ: “Tuân thủ quy định của Chính phủ về tăng cường vi chất dinh dưỡng mà thiếu hụt sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng”. Chính vì vậy, để thực thi quy định này thì Chính phủ cần thiết phải ban hành Nghị định quy định về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm.
Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về vi chất dinh dưỡng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm”.

Dự thảo Nghị định gồm 4 chương và 12 điều, bao gồm các nội dung cơ bản sau:

1. Chương I - Quy định chung, gồm 05 Điều (từ Điều 1 đến Điều 5) quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ, mục đích tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm và thông tin, giáo dục truyền thông về thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng.

2. Chương II - Vi chất dinh dưỡng và thực phẩm bắt buộc tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm 

Chương này gồm 02 Điều (từ Điều 6 đến Điều 7) quy định về vi chất dinh dưỡng bắt buộc tăng cường vào thực phẩm, thực phẩm bắt buộc tăng cường vi chất dinh dưỡng.

3. Chương III – Trách nhiệm trong việc bắt buộc tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm 

Chương này gồm 03 điều (từ Điều 8 đến Điều 10) quy định về trách nhiệm của các Bộ; trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; trách nhiệm của cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu vi chất dinh dưỡng và thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng.

4. Chương IV - Điều khoản thi hành

Chương này gồm 02 Điều (từ Điều 11 đến Điều 12) quy định về hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành.

“Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Nghị định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân (sau đây gọi chung là cơ sở) sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu vi chất  dinh dưỡng và thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng dùng trong nước và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

2. Nghị định này không áp dụng đối với cơ sở xuất khẩu thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng”.

Có ý kiến cho rằng, đặc điểm của nước ta là nước nông nghiệp, sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, một số sản phẩm sản xuất thủ công (gia truyền) như làm muối, làm nước mắm…,vì vậy không thể bắt buộc đối với cá nhân được vì không khả thi và không quản  lý được.
Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của các nước đã thực hiện tăng cường vi chất dinh dưỡng thành công, thì nên áp dụng bắt buộc tăng cường vi chất dinh dưỡng đối với cả tổ chức, cá nhân. Như vậy mới bảo đảm trên thị trường chỉ có duy nhất sản phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, người dân không có sự lựa chọn hoặc so sánh về giá cả và chất lượng sản phẩm. Khi đó mục tiêu vì sức khỏe cộng đồng mới có thể thực hiện được. Quy định bắt buộc áp dụng đối với cá  nhân sản xuất chính là bảo vệ chính sức khỏe của những thành viên trong gia đình sản xuất sản phẩm nhỏ lẻ đó. (Hạn chế trường hợp họ ăn sản phẩm do mình làm ra mà chưa được tăng cường vi chất dinh dưỡng).

Thực tế, các hộ gia đình sản xuất muối, nước mắm thủ công muốn đưa sản phẩm ra thị trường tiêu thụ rộng rãi thì các sản phẩm này phải được công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm theo quy định của Luật An toàn thực phẩm, phải bao gói, ghi nhãn…. Như vậy, hộ gia đình không thể đưa ra thị trường sản phẩm họ làm ra một cách tự phát mà phải thông qua tổ chức cótư cách pháp nhân. Đồng thời, việc bắt buộc tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm đối với hộ gia đình cũng là khuyến khích doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển, phù hợp với đường lối phát triển kinh tế của Nhà nước hiện nay và để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.
Nghị định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu vi chất  dinh dưỡng và thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng dùng trong nước; không áp dụng đối với cơ sở xuất khẩu thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng vì sản phẩm thực phẩm xuất khẩu sẽ làm theo hợp đồng giữa cơ sở trong nước và cơ sở nước ngoài. Quy định này nhằm tạo điều kiện cho hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang các nước khác và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
“Điều 3. Giải thích từ ngữ


Trong Nghị định này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Vi chất dinh dưỡng là các vitamin, chất khoáng hoặc chất vi lượng khác cần thiết cho sự tăng trưởng, phát triển và duy trì sự sống cho cơ thể con người.

2. Tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm là việc chủ động đưa thêm một hay nhiều vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm với hàm lượng nhất định mà cơ thể cần để phòng ngừa, khắc phục tình trạng thiếu hụt vi chất dinh dưỡng đối với sức khỏe cộng đồng”.
Theo quy định tại Khoản 22 Điều 2 Luật An toàn thực phẩm: “Thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng là thực phẩm được bổ sung vitamin, khoáng chất, chất vi lượng nhằm phòng ngừa, khắc phục sự thiếu hụt các chất đó đối với sức khỏe cộng đồng hay nhóm đối tượng cụ thể trong cộng đồng”. Do Luật An toàn thực phẩm đã quy định nên dự thảo Nghị định không nhắc lại thuật ngữ này mà chỉ quy định thuật ngữ “Vi chất dinh dưỡng” và “tăng cường vi chất dinh dưỡng”. 02 khái niệm này được xây dựng dựa trên khái niệm “Thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng”.
Theo đó: 

1. Vi chất dinh dưỡng là các vitamin, chất khoáng hoặc chất vi lượng khác cần thiết cho sự tăng trưởng, phát triển và duy trì sự sống cho cơ thể con người.

2. Tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm là việc chủ động đưa thêm một hay nhiều vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm với hàm lượng nhất định mà cơ thể cần để phòng ngừa, khắc phục tình trạng thiếu hụt vi chất dinh dưỡng đối với sức khỏe cộng đồng.

“Điều 4. Mục đích tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm

Việc bắt buộc tăng cường một số vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm được quy định tại Điều 6 và Điều 7 Nghị định này có mục đích như sau:

1. Tăng cường I-ốt vào thực phẩm để phòng, chống bệnh bướu cổ,  đần độn và các rối loạn do thiếu I-ốt gây ra;

2. Tăng cường sắt vào thực phẩm để phòng, chống thiếu máu thiếu sắt và các hậu quả như chậm tăng trưởng, suy dinh dưỡng, giảm phát triển trí tuệ; tăng năng suất lao động;

3. Tăng cường kẽm vào thực phẩm để cải thiện tăng trưởng góp phần nâng cao tầm vóc con người; phòng, chống một số rối loạn chuyển hóa, biệt hóa tế bào, bệnh nhiễm khuẩn, rối loạn phát triển xương, suy giảm chức năng sinh dục; 

4. Tăng cường vitamin A vào thực phẩm để phòng, chống khô mắt, mù lòa, còi cọc, suy dinh dưỡng và tăng cường sức đề kháng”. 

Có ý kiến cho rằng, không nên quy định một điều về “mục đích” trong văn bản quy phạm pháp luật vì nội dung tại Điều này không chứa quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, việc tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm là một hoạt động không chỉ có ý nghĩa về mặt sức khỏe mà còn có ý nghĩa mang tính cộng đồng xã hội rất lớn. Bên cạnh đó, một số văn bản quy phạm pháp luật hiện hành cũng có nội dung tương tự điều này, như: Điều 4. Mục tiêu của giáo dục nghề nghiệp – Luật giáo dục nghề nghiệp năm 2014; Điều 4. Mục tiêu giáo dục quốc phòng và an ninh – Luật giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013; Điều 4. Nhiệm vụ của hoạt động khoa học công nghệ - Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013; Điều 3. Mục đích theo dõi tình hình thi hành pháp luật – Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật….
Quy định tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm muốn thành công thì bên cạnh việc quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan, cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đối với người dân, đặc biệt là để người dân hiểu tầm quan trọng của vi chất dinh dưỡng và thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, tác hại của việc thiếu vi chất dinh dưỡng, cụ thể:

Tác hại về sức khoẻ 

Hậu quả của thiếu các vi chất dinh dưỡng đã được biết rõ. Các hậu quả dễ nhận thấy như thiếu iốt gây bướu cổ; thiếu vitamin A gây bệnh khô mắt, mù dinh d​ưỡng; thiếu sắt gây bệnh thiếu máu dinh dưỡng; thiếu kẽm làm tăng biến chứng trong thời kỳ thai nghén, cản trở sự phát triển trí lực và thể lực ở trẻ em, làm giảm khả năng đáp ứng miễn dịch, tăng nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng.

Thiếu vi chất dinh dưỡng còn gây nhiều hậu quả tiềm ẩn trầm trọng khác. Iốt rất cần để tổng hợp ra nội tiết tố (hoóc-môn) giáp trạng, là hoóc-môn đóng vai trò quan trọng trong cơ thể. Thiếu iốt dẫn đến thiếu hoóc-môn giáp gây ra nhiều rối loạn khác nhau gọi chung là “các rối loạn do thiếu iốt”: bướu cổ, chậm phát triển trí tuệ, chiều cao, chậm phát triển sinh dục, đần độn, điếc, lác mắt, liệt cứng chi, sẩy thai tự nhiên, đẻ non, thai chết lưu... Hậu quả nghiêm trọng nhất của thiếu iốt là ảnh hưởng tới phát triển của bào thai. Thiếu iốt ở phụ nữ trong thời gian mang thai có thể gây sảy thai, thai chết lưu, đẻ non, mẹ thiếu iốt nặng, trẻ sinh ra có thể bị đần độn do tổn thương não vĩnh viễn. Thiếu iốt liên tục ở trẻ em và thanh thiếu niên, sẽ gây giảm khả năng trí tuệ, giảm chỉ số thông minh, kể cả chậm phát triển thể chất, suy dinh dưỡng, lùn, kém hoạt động…
Thiếu vitamin A tiền lâm sàng được xác nhận là nguyên nhân làm tăng cao tỷ lệ mắc bệnh, tử vong và làm chậm phát triển ở trẻ em. Thiếu máu thiếu sắt làm tăng nguy cơ tai biến sản khoa và tử vong đối với bà mẹ mang thai, giảm khả năng lao động và giảm phát triển trí tuệ ở trẻ em. Theo tính toán, trong số 1.600 tr​ường hợp tử vong mẹ hàng năm có 192 (12%) tr​ường hợp liên quan đến thiếu máu do thiếu sắt. Ngoài ra, thiếu máu còn ảnh hưởng tới phát triển kinh tế của đất nước do làm giảm năng suất lao động và tăng chi phí do bệnh tật gây ra do thiếu máu thiếu sắt.

Thiếu kẽm làm chậm phát triển thế chất đặc biệt là ảnh hưởng đến phát triển chiều cao ở trẻ em. Nặng hơn, trẻ sẽ có biểu hiện suy dinh dưỡng, lùn, chậm dậy thì, thiểu năng sinh dục và chậm phát triển tâm thần vận động. Nam giới có thể mất khả năng sinh sản. Phụ nữ có thai bị thiếu kẽm sẽ tăng nguy cơ các biến chứng trong thai kỳ như bào thai chậm phát triển, chuyển dạ kéo dài, trẻ sinh ra sẽ nhẹ cân và dễ sinh non và bị giảm đáng kể chức năng miễn dịch. 
Thiệt hại kinh tế  

Thiếu vi chất dinh dưỡng tạo gánh nặng quốc gia về sức khỏe và kinh tế. Trên thế giới 2 tỷ người bị thiếu vi chất dinh dưỡng; 136.000 phụ nữ và trẻ em tử vong hàng năm do thiếu máu, thiếu sắt; 190 triệu trẻ em trước tuổi học đường bị thiếu vitamin A; 1,1 triệu người tử vong hàng năm do thiếu vitamin A và kẽm. Thiếu dinh dưỡng ở châu Á và châu Phi làm giảm 11% tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Các vấn đề thiếu vi chất dinh dưỡng có ý nghĩa sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là thiếu iốt, vitamin A, sắt và kẽm như đề cập ở trên gây tổn thất nhiều chi phí cho xã hội. Hiện nay, ở Việt Nam, tỷ lệ chết trẻ em dưới 1 tuổi là 30/1000 trẻ đẻ sống, tỷ lệ trẻ em chết dưới 5 tuổi là 39/1000 trẻ đẻ sống, tỷ lệ trẻ sơ sinh chết là 7,5/1000 trẻ sinh sống và tỷ lệ chết mẹ là 95/100.000 trẻ đẻ sống, tỷ số rủi ro tương đối của các trường hợp tử vong do thiếu vitamin A nhẹ ở trẻ trên 6 tháng tuổi là 1,75 và tử vong mẹ bổ sung do thiếu máu.

Theo tính toán, trong số 1.600 tr​ường hợp tử vong mẹ hàng năm có 192 (12%) trường hợp liên quan đến thiếu máu do thiếu sắt. Thiếu máu không chỉ gây tác hại đối với sức khỏe, năng lực trí tuệ mà còn ảnh hưởng tới phát triển kinh tế của đất nước do năng suất lao động kém và những chi phí do bệnh tật - hậu quả của tình trạng thiếu máu thiếu sắt. Theo tính toán của các nhà kinh tế, khắc phục tình trạng thiếu Iốt, vitamin A và sắt có thể nâng cao được chỉ số thông minh (IQ) của cộng đồng tới 10-15 điểm, giảm tử vong bà mẹ khoảng 1/3, giảm tỉ lệ tử vong trẻ sơ sinh xuống 40% và tăng khả năng lao động khoảng gấp rưỡi. 

Thiếu sắt cũng gây ra một hậu quả tương tự: giảm khả năng lao động do giảm khả năng trí tuệ khi còn nhỏ, suy giảm khả năng lao động của lực lượng lao động trí óc và của lực lượng lao động chân tay sẽ gây tổn thất là 228 triệu đô la một năm và 2.408 triệu đô la trong 10 năm tới nếu tình hình không được cải thiện.    
Quy định này chính là cơ sở để tuyên truyền, phổ biến đến đối tượng chịu sự tác động của văn bản, cơ quan quản lý và người dân, giúp họ hiểu được tác dụng của vi chất dinh dưỡng và tầm quan trọng của việc ban hành văn bản này. Cơ quan quản lý nhà nước không thể kiểm tra từng nhà, từng người dân xem họ ăn gì và ăn như thế nào nhưng nếu người dân hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của vi chất dinh dưỡng và thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng đối với sức khỏe của mình và của các thành viên trong gia đình thì họ sẽ tự giác chấp hành và khi đó pháp luật mới thực sự đi vào cuộc sống.
“Điều 5. Thông tin, giáo dục truyền thông về thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng

1. Thông tin, giáo dục, truyền thông phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

a) Cung cấp thông tin một cách chính xác, khoa học về vai trò, tác dụng của vi chất dinh dưỡng và thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng;

b) Đa dạng hóa nội dung, hình thức và kênh thông tin phù hợp với đối tượng được thông tin, giáo dục, truyền thông.

2. Thông tin, giáo dục, truyền thông bao gồm các nội dung sau đây:

a) Chính sách, pháp luật về thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng;

b) Các loại vi chất dinh dưỡng bắt buộc bổ sung vào thực phẩm và các loại vi chất dinh dưỡng khuyến khích bổ sung vào thực phẩm;

c) Vai trò, tác dụng của vi chất dinh dưỡng;

d) Tác hại của thiếu vi chất I-ốt, sắt, kẽm, vitamin A và các vi chất dinh dưỡng khác đối với người dân, đặc biệt đối với trẻ em và phụ nữ mang thai”.
Để các quy định của Nghị định này thực sự đi vào cuộc sống, cộng đồng khắc phục được tình trạng thiếu hụt i-ốt, sắt, kẽm, vitamin A ở mức báo động như hiện nay thì công tác thông tin, giáo dục, truyền thông về thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng là rất cần thiết. Tuy nhiên, việc cung cấp thông tin về vai trò, tác dụng của vi chất dinh dưỡng và thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng phải chính xác, khoa học; không được thổi phồng quá mức tác dụng của vi chất dinh dưỡng và thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng; không được đưa thông tin về tác dụng hoặc tác hại của vi chất dinh dưỡng và thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng khi chưa có bằng chứng khoa học hoặc khi kết quả nghiên cứu chưa được công bố.
Cần đa dạng hóa nội dung, hình thức và kênh thông tin phù hợp với đối tượng được thông tin, giáo dục, truyền thông để thu hút sự quan tâm, chú ý của người dân, đồng thời các thông tin đến với người dân một cách thiết thực, hiệu quả, ví dụ: để truyền thông đến đối tượng là người dân tộc thì cần sử dụng ngôn ngữ bằng tiếng dân tộc để truyền thông; tài liệu, tranh ảnh cũng phải bằng tiếng dân tộc và nội dung, hình ảnh minh họa cũng phải gần gũi với người dân tộc, như vậy, nội dung văn bản mới đến được với người dân.
Thông tin, giáo dục, truyền thông bao gồm các nội dung sau đây:

- Chính sách, pháp luật về thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng;

- Các loại vi chất dinh dưỡng bắt buộc bổ sung vào thực phẩm và các loại vi chất dinh dưỡng khuyến khích bổ sung vào thực phẩm;

- Vai trò, tác dụng của vi chất dinh dưỡng;

- Tác hại của thiếu vi chất I-ốt, sắt, kẽm, vitamin A và các vi chất dinh dưỡng khác đối với người dân, đặc biệt đối với trẻ em và phụ nữ mang thai.
Chương II

VI CHẤT DINH DƯỠNG VÀ THỰC PHẨM BẮT BUỘC TĂNG CƯỜNG VI CHẤT DINH DƯỠNG

“Điều 6. Vi chất dinh dưỡng bắt buộc tăng cường vào thực phẩm

1. Vi chất dinh dưỡng bắt buộc tăng cường vào thực phẩm bao gồm I-ốt, sắt, kẽm và vitamin A.

 2. Vi chất dinh dưỡng quy định tại Khoản 1 Điều này phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng hoặc phù hợp quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm”.
Khoa học đã chứng minh, cơ thể người và động vật luôn cần một lượng nhỏ các vitamin và chất khoáng để phát triển bình thường. Đại bộ phận các chất này cơ thể không tự tổng hợp được mà do thức ăn cung cấp. Đó là các vi chất dinh dưỡng. Thiếu vi chất dinh dưỡng gây ra những ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ, tới phát triển thể chất, trí tuệ nhưng người ta không tự cảm nhận được sự thiếu hụt này. Do đó, nạn thiếu vi chất dinh dưỡng còn có tên gọi là “nạn đói tiềm ẩn”. Các bệnh thiếu vi chất dinh dưỡng gồm có: thiếu vitamin A, D, B1, C, K, B12, axit folic, riboflavinvàcác chất khoáng như iốt, sắt, kẽm, mangan, selen...  

Trên thế giới, ¼ (một phần tư) dân số vẫn đang trong tình trạng thiếu vitamin và các chất khoáng cần thiết. Việc thiếu một số vi chất dinh dưỡng quan trọng như iốt, vitamin A, sắt, kẽm, mặc dù rất khó phát hiện, song có thể đưa đến những hậu quả to lớn. Thiếu vi chất dinh dưỡng có thể dẫn đến mù lòa, tổn thương não, thai chết lưu, tăng nguy cơ dị tật ống sống, tăng nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng và tử vong ở phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ, giảm năng suất lao động ở người trưởng thành. Thiếu vi chất dinh dưỡng ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển cả về thể chất và trí tuệ. 

 Ở Việt Nam, bệnh cảnh lâm sàng thiếu vi chất dinh dưỡng đã được ghi nhận từ khá lâu. Trong những năm qua, công tác phòng chống thiếu vi chất tiếp tục đạt được nhiều thành thành tựu quan trọng. Tuy nhiên, tỷ lệ thiếu vi chất dinh dưỡng như thiếu vitamin A tiền lâm sàng, thiếu máu, thiếu kẽm vẫn là vấn đề có ý nghĩa sức khỏe cộng đồng ở Việt Nam theo phân loại của Tổ chức Y tế thế giới (WHO). So với các nước trong khu vực và trên thế giới, tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng (iốt, vitamin A, sắt, kẽm…) ở nước ta vẫn khá cao, tập trung nhiều nhất ở vùng nông thôn và miền núi khó khăn.Các bệnh thiếu vi chất dinh dưỡng quan trọng ở Việt Nam hiện nay gồm thiếu iốt, vitamin A, sắt, và kẽm. Việt Nam chưa có số liệu điều tra quốc gia về tỷ lệ thiếu folate ở cộng đồng.Các giải pháp phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng bao gồm giải pháp ngắn hạn như uống vitamin A, viên sắt acid folic, …; giải pháp trung hạn là tăng cường vi chất vào thực phẩm; giải pháp dài hạn là cải thiện toàn diện chất lượng bữa ăn của người dân. 

Thiếu iốt:
Ý nghĩa sức khoẻ cộng đồng 

Muối iốt rất tốt trong việc phòng chống rối loạn do thiếu iốt vì iốt là một trong những nguyên tố vi lượng rất quan trọng đối với cơ thể, thiếu iốt sẽ gây ra những hậu quả lớn, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, sự phát triển của giống nòi và kinh tế - xã hội. 

Ngay từ giai đoạn đầu của bào thai, cơ thể thai nhi đã hoàn toàn chịu ảnh hưởng từ việc hấp thu iốt của bà mẹ. Vào tuần thứ 12 của thời kì thai nghén, thai nhi cần iốt để tự tổng hợp hoóc-môn giáp nhằm duy trì sự sống. Tùy từng giai đoạn khác nhau của đời người, khi thiếu iốt sẽ gây nên tác hại khác nhau, thiếu iốt trong thời kì bào thai sẽ gây xảy thai, đẻ non, con đần độn, thiểu năng trí tuệ, bướu cổ sơ sinh. Thiểu năng trí tuệ và đần độn ở trẻ là tổn thương vĩnh viễn không thể nào chữa được. Ở các lứa tuổi khác có thể gây nên bướu cổ và các biến chứng: thiểu năng giáp, suy giảm khả năng lao động, ảnh hưởng đến phát triển sức khỏe. Ở cộng đồng thiếu I ốt, chỉ số thông minh IQ bị giảm 10% so với cộng đồng tương đồng không bị thiếu iốt. Iốt không những đóng vai trò phát triển trí tuệ mà còn góp phần phát triển thể lực, thiếu iốt cùng các vi chất khác cũng là một trong các nguyên nhân dẫn đến suy dinh dưỡng chiều cao theo tuổi. Tạp chí Lancet 2008 và 2013 khẳng định sử dụng muối iốt là 1 trong 13 can thiệp hàng đầu nhằm giảm lệ suy dinh dưỡng chiều cao theo tuổi. Tuy nhiên, các rối loạn do thiếu iôt hoàn toàn có thể phòng tránh nếu cơ thể được bổ sung iốt đều đặn hàng ngày. 

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), ước tính có khoảng 1.6 tỷ người đang sinh sống trong khu vực thiếu hụt iốt , trong đó tỷ lệ mắc bệnh toàn cầu là 12%. Số người bị mắc bệnh bướu cổ nhiều nhất ở các nước Châu Á, Châu Phi. Tại Đông Nam Á có khoảng 175 triệu người bướu cổ, chiếm 16.7% tổng số bị bướu cổ của thế giới. Việt Nam là nước nằm trong khu vực thiếu iốt. Năm 1993, Việt Nam điều tra dịch tễ học tình trạng thiếu iốt và kết quả cho thấy 94% dân số nằm trong vùng thiếu iốt, tỷ lệ bướu cổ trẻ em 8-12 tuổi là 22.4%, trung niệu là 3,2mcg/dl. Các nghiên cứu trên thế giới cho thấy bổ sung iốt vào thức ăn có hiệu quả phòng chống các rối loạn do thiếu iốt
. Việc sử dụng muối iốt thường xuyên và lâu dài là một biện pháp đơn giản và hiệu quả để phòng, chống rối loạn do thiếu iốt. Sử dụng muối i-ốt cũng là giải pháp hoàn toàn an toàn, không gây bất kỳ hiệu quả xấu nào đến sức khỏe của cá nhân hoặc cộng đồng.

Nguyên nhân thiếu iốt 

Trong thiên nhiên phần lớn iốt được dự trữ trong nước biển. Từ biển, iốt theo hơi nước bốc lên được đưa vào đất liền. Mưa bổ sung iốt cho đất nhưng cũng chính mưa lũ gây ra nạn xói mòn làm trôi iốt ra biển, làm nghèo iốt  trong đất. Thức ăn là nguồn cung cấp iốt chủ yếu, nên con người và động vật dùng lương thực và cây cỏ nuôi trồng trên đất thiếu iốt sẽ dẫn tới tình trạng thiếu iốt. Phụ nữ có thai, cho con bú, trẻ em là nhóm đối tượng có nguy cơ bị thiếu iốt cao nhất.

Thiếu vitamin A và bệnh khô mắt:
Ý nghĩa sức khoẻ cộng đồng

Ở Việt Nam, theo kết quả điều tra tình trạng vitamin A ở trẻ em dưới 5 tuổi năm 2000 và 2005 cho thấy tỷ lệ thiếu vitamin A tiền lâm sàng ở trẻ em, biểu hiện bằng nồng độ vitamin A huyết thanh thấp, dao động ở mức 10-25%, tỷ lệ thấp ở những vùng có độ bao phủ viên nang vitamin A cao, tỷ lệ này cao hơn ở những vùng núi có độ bao phủ viên nang thấp. Ngay tại một số vùng thành phố, vào thời điểm trước chiến dịch uống vitamin A, tỷ lệ thiếu vitamin A tiền lâm sàng vẫn dao động xung quanh 10% (thuộc mức trung bình về ý nghĩa sức khỏe cộng đồng). Kết quả Tổng điều tra dinh dưỡng 2009-2010của Viện Dinh dưỡng cho thấy khoảng 14,2% trẻ em dưới 5 tuổi bị thiếu vitamin A tiền lâm sàng. Tình trạng thiếu vitamin A tiền lâm sàng vẫn còn ở mức ý nghĩa sức khoẻ cộng đồng. Tỷ lệ thiếu Vitamin A tiền lâm sàng có sự chênh lệch giữa các vùng, một số địa phương miền núi, tỷ lệ này lên tới trên 20%, xếp ở mức nặng về ý nghĩa sức khỏe cộng đồng theo phân loại của WHO. Tỷ lệ vitamin A trong sữa mẹ thấp vẫn ở mức 35%, chứng tỏ khẩu phần ăn của cộng đồng chưa đáp ứng nhu cầu vitamin A, tỷ lệ thiếu vitamin A giảm hiện nay phụ thuộc vào biện pháp uống bổ sung viên nang vitamin A liều cao cho trẻ em. WHO vẫn xếp Việt Nam vào danh sách 19 nước có tình trạng thiếu vitamin A tiền lâm sàng mức độ nặng (trên 10% trẻ dưới 5 tuổi). 

Nguyên nhân thiếu vitamin A 

-  Do khẩu phần ăn thiếu vitamin A: Đây là tình trạng phổ biến. Trẻ em trong giai đoạn ăn bổ sung có chế độ ăn nghèo thức ăn động vật, rau xanh quả chín (chứa nhiều tiền vitamin A (caroten). Thiếu dầu mỡ trong khẩu phần làm giảm hấp thu vitamin A. 

-  Tình trạng nhiễm trùng đặc biệt là lên sởi, viêm đường hô hấp, tiêu chảy hoặc nhiễm ký sinh trùng đường ruột (nhất là giun đũa) cũng là các nguyên nhân quan trọng dẫn tới tình trạng thiếu vitamin A.

-  Suy dinh dưỡng protein năng lượng nặng thường kèm theo thiếu vitamin A vì thiếu protein ảnh hưởng tới chuyển hoá, vận chuyển vitamin A trong cơ thể. Ngoài ra, thiếu các vi chất khác như thiếu kẽm cũng ảnh hưởng tới chuyển hoá vitamin A.

Thiếu máu:
Ý nghĩa sức khỏe cộng đồng

Theo WHO, thiếu máu dinh dưỡng là tình trạng bệnh lý xảy ra khi hàm lượng Hemoglobin trong máu xuống thấp hơn bình thường do thiếu một hay nhiều chất dinh dưỡng  cần thiết cho quá trình tạo máu, bất kể do nguyên nhân  gì. Thiếu máu do thiếu sắt là loại thiếu máu dinh dưỡng hay gặp nhất, có thể kết hợp với thiếu axit folic, nhất là trong thời kỳ có thai và phụ nữ ở độ tuổi sinh đẻ.

Thiếu máu thiếu sắt là loại thiếu vi chất dinh dưỡng có ý nghĩa sức khoẻ cộng đồng quan trọng hàng đầu hiện nay. Người ta ước tính toàn thế giới có tới hơn 2 tỷ người bị thiếu sắt, trong số này, một tỷ hai trăm triệu người có biểu hiện thiếu máu. Thiếu máu hay gặp ở các nước đang phát triển. Các đối tượng có nguy cơ cao bị thiếu máu là phụ nữ có thai, phụ nữ tuổi sinh đẻ và trẻ em nhỏ. Thiếu máu chỉ là giai đoạn cuối cùng của một quá trình thiếu sắt tương đối dài với nhiều ảnh hưởng bất lợi với sức khỏe, thể lực và số người bị thiếu sắt chưa bộc lộ thiếu máu cao hơn nhiều so với người bị thiếu máu thực sự.

Kết quả Tổng điều tra dinh dưỡng 2009-2010 của Viện Dinh dưỡng cho thấy 36,5% phụ nữ có thai, 28,8% phụ nữ không có thai, 29,2% trẻ em dưới 5 tuổi bị thiếu máu. Tỷ lệ thiếu máu cao nhất ở trẻ em dưới 24 tháng tuổi (xấp xỉ 45%), sau đó giảm dần. Các khu vực Nam miền Trung, miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, tỷ lệ thiếu máu vẫn ở mức cao.ĐB sông Cửu Long, ĐB sông Hồng và vùng thành phố có tỷ lệ thiếu máu thấp hơn các vùng khác, tuy nhiên vẫn ở mức >20%. Theo dõi diễn biến thiếu máu theo thời gian cho thấy tỷ lệ có xu hướng giảm, tuy nhiên giảm ở mức chậm và hiện vẫn ở mức trung bình về YNSKCĐ (>20%).

Nguyên nhân thiếu máu dinh dưỡng 

-   Chế độ ăn nghèo sắt: Nguồn thức ăn động vật giàu chất sắt thường không được tiêu thụ thường xuyên và đầy đủ ở các đối tượng có nguy cơ cao bị thiếu sắt là phụ nữ tuổi sinh đẻ, trẻ em nhỏ. Khẩu phần ăn có chứa nhiều chất ức chế hấp thu sắt như các phytat, tanin.. Chế độ ăn đó sẽ không đảm bảo nhu cầu về sắt cho các đối tượng có nhu cầu sắt cao như phụ nữ có thai, phụ nữ tuổi sinh đẻ và trẻ em. Phụ nữ độ tuổi sinh đẻ, lượng sắt mất theo kinh nguyệt trung bình mỗi ngày là 1,25 mg. Phụ nữ có thai có nhu cầu toàn bộ là 1000 mg sắt để bổ sung cho rau, thai nhi và tăng khối lượng máu của mẹ. Nhu cầu đó không phân phối đều trong thời kỳ có thai mà tập trung vào những tháng cuối, lên tới 6,3 mg/ngày. Mặt khác, lượng dự trữ sắt cơ thể của phụ nữ trước khi có thai thường thấp nên trong thời kỳ có thai, thiếu máu trở lên trầm trọng. Chế độ ăn bổ sung của trẻ em cũng rất nghèo sắt.

-   Tình trạng nhiễm giun móc và các bệnh nhiễm khuẩn: Ở Việt Nam nhiễm giun móc khá phổ biến, tỷ lệ mắc cao ở nhiều vùng liên quan tới tập quán canh tác nông nghiệp và thói quen vệ sinh, tình trạng môi trường và nước sạch đóng góp đáng kể vào nguyên nhân thiếu máu thiếu sắt ở Việt Nam. Ngoài ra, các bệnh nhiễm trùng, nhất là nhiễm trùng đường tiêu hoá còn khá phổ biến cũng gây thiếu máu thiếu sắt.

Thiếu kẽm:
Ý nghĩa sức khỏe cộng đồng

Kẽm đóng một vai trò quan trọng đối với sức khoẻ: Tham gia vào hoạt động của các enzym, vào biểu hiện kiểu gen, phân chia tế bào và phát triển cơ thể, tham gia vào chức năng sinh sản, miễn dịch, điều hoà vị giác, cảm giác ngon miệng. 

Thiếu kẽm ở Việt nam cũng là vấn đề có ý nghĩa sức khỏe cộng đồng. Kết quả điều tra về tình trạng dinh dưỡng tại 6 tỉnh ở Việt Nam năm 2009 cho thấy tỷ lệ phụ nữ có thai bị thiếu kẽm là 90%, ở trẻ em dưới 5 tuổi là 81,2% và phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ là 65%. 

Nguyên nhân thiếu kẽm 
Điều tra khẩu phần ở Việt Nam cho thấy, khẩu phần ăn của người dân thiếu các thực phẩm giàu kẽm, chất lượng của bữa ăn kém, thiếu thức ăn có nguồn gốc động vật là một trong những nguyên nhân quan trọng gây thiếu kẽm và các vi chất dinh dưỡng khác. 

Các nghiên cứu có mối liên quan giữa suy dinh dưỡng và thiếu vi chất dinh dưỡng: thiếu kẽm làm chậm tăng trưởng ở trẻ em; trẻ suy dinh dưỡng có nồng độ vitamin A, kẽm huyết thanh thấp hơn có ý nghĩa so với trẻ không suy dinh dưỡng. Tương tự, trẻ bị tiêu chảy cũng có nồng độ kẽm huyết thanh thấp hơn rõ rệt so với trẻ bình thường. Trẻ càng suy dinh dưỡng nặng thì nồng độ kẽm huyết thanh càng thấp có ý nghĩa.
Việc tăng cường dạng chất gì của I-ốt, sắt, kẽm, vitamin A, tăng cường với hàm lượng bao nhiêu... sẽ được quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng hoặc quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm để bảo đảm chất lượng và đạt được mục tiêu phòng, chống các bệnh do thiếu vi chất dinh dưỡng gây ra.

“Điều 7. Thực phẩm bắt buộc tăng cường vi chất dinh dưỡng

1. Các thực phẩm sau đây bắt buộc tăng cường vi chất dinh dưỡng tương ứng:

a) Muối dùng để ăn trực tiếp, dùng trong chế biến thực phẩm phải tăng cường I-ốt;

b) Bột mỳ dùng trong chế biến thực phẩm phải tăng cường sắt và kẽm;

c) Dầu thực vật có chứa một trong các thành phần dầu đậu nành, dầu cọ, dầu mè và dầu lạc phải tăng cường vitamin A, trừ dầu thực vật dùng trong chế biến thực phẩm theo phương pháp công nghiệp;

d) Xì dầu (nước tương) phải tăng cường sắt.

2. Thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng quy định tại Khoản 1 Điều này phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng hoặc phù hợp quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm”. 

Tăng cường vi chất dinh dưỡng vào các thực phẩm thiết yếu đã được chứng minh là biện pháp đơn giản và hiệu quả để bổ sung vi chất dinh dưỡng trong bữa ăn hàng ngày, góp phần quan trọng vào thành công của chương trình phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng. Hiện nay trên thế giới có trên 100 nước đã quy định bắt buộc bổ sung vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm. Tăng cường vitamin A vào dầu ăn là bắt buộc ở Indonesia, Thái lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Argentina. Tăng cường sắt, kẽm vào bột mì là bắt buộc ở Bờ Biển Ngà, Gana, Inđonesia, Kagiacstăng, Nigieria,….

Thành công của chiến dịch toàn cầu về muối iốt là một ví dụ về phương thức tiếp cận tăng cường vi chất dinh dưỡng dựa trên sự hợp tác giữa các đối tác của chính phủ và tư nhân. Chỉ trong vòng hơn 10 năm, các cam kết bền vững của ngành công nghiệp sản xuất muối, sự tạo điều kiện thuận lợi của các chính phủ, các tổ chức y tế công cộng và các tổ chức phi chính phủ, cộng với sự đầu tư của xã hội chỉ với 3-5 xen (500-800 VNĐ) trên một đầu người, đã mang lại kết quả là 2/3 (hai phần ba) lượng muối của tất cả các nước đang phát triển đã được bổ sung iốt. Kết quả mang lại cho trẻ em vô cùng to lớn: hàng năm, có tới 90 triệu trẻ mới sinh được bảo vệ thoát khỏi nguy cơ bị thiểu năng trí tuệ do thiếu iốt.

Việc tăng cường vi chất dinh dưỡng như sắt và axit folic vào bột mì đã quen thuộc ở nhiều quốc gia phát triển và đã góp phần làm giảm đáng kể tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng. Ví dụ, sau khi việc bổ sung axit folic được quy định là bắt buộc ở Hoa Kỳ, Canada và Chi lê, chỉ trong năm năm, tỷ lệ trẻ sinh ra bị khuyết tật bẩm sinh nghiêm trọng đã giảm xuống hơn 1/3 (một phần ba). 

Các nhà kinh tế học đã dự tính rằng nếu tình trạng thiếu hụt các vi chất dinh dưỡng không được cải thiện thì trong 10 năm tới nền kinh tế thế giới sẽ phải tiêu tốn từ 180 đến 250 tỷ đô la Mỹ để giải quyết các hậu quả do sự sa sút về trí tuệ, suy giảm hệ thống miễn dịch, tử vong bà mẹ và trẻ em cũng như sự thiệt hại do suy giảm năng suất lao động gây ra. Tuy thế, nếu muốn đối phó với những thiếu hụt này thì xã hội chỉ cần đầu tư khoảng 4 đến 5 tỷ đô la Mỹ mà thôi.

 Phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng là một cuộc chiến bền bỉ để đẩy lùi “nạn đói tiềm ẩn” nâng cao năng lực lao động, trí tuệ và cuộc sống khỏe mạnh của người dân Việt Nam. Phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng là mục tiêu của Chiến lược dinh dưỡng quốc gia 2011-2020.

Chiến lược phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng hiện nay là kết hợp đồng thời các giải pháp. Bổ sung vi chất dinh dưỡng là một giải pháp quan trọng, cần thiết để khắc phục nhanh chóng, kịp thời tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng. Đa dạng hoá bữa ăn và tăng cườngvi chất dinh dưỡng vào thực phẩm là biện pháp lâu dài và bền vững. Các tổ chức quốc tế UNICEF, WHO, GAIN…  đang tích cực hỗ trợ Việt nam về kỹ thuật, chính sách, và kinh phí để triển khai các chương trình phòng chống thiếu dinh dưỡng.

Tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm là cho một lượng nhất định một hoặc một số loại vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm được nhiều người ăn nhất. Tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm giúp dự phòng thiếu vi chất dinh dưỡng.

Tăng cường vi chất dinh dưỡng cho các thực phẩm thiết yếu là biện pháp đơn giản, có hiệu quả, dễ đạt độ bao phủ cao và có tính bền vững để bổ sung vi chất dinh dưỡng trong bữa ăn hàng ngày. Nếu tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng là phổ biến trong cộng đồng, việc tăng cường các vi chất dinh dưỡng cần thiết được thực hiện bằng cách bổ sung những vi chất này vào các thực phẩm thiết yếu mà người dân có thể dễ dàng tìm mua bởi những thực phẩm này được bày bán sẵn ở các chợ, cửa hàng tạp hóa, siêu thị…

Ngoài ra, tăng cường vi chất  dinh d​ưỡng vào thực phẩm đã được áp dụng ở nhiều nước từ đầu thế kỷ 20. Tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm đã được Trung tâm Copenhagen Consensus 2012 xếp loại là một trong những can thiệp có hiệu quả nhất trong phát triển toàn cầu và là giải pháp đã được các tổ chức như WHO, WFP, UNICEF, FAO, và WB khuyến nghị để thanh toán thiếu vi chất dinh dưỡng. 

Tại Việt Nam, các sản phẩm được tăng cường vi chất dinh dưỡng ngày càng phổ biến như muối, bột mỳ, dầu ăn, đường, nước mắm, xì dầu, gia vị, gạo…. Việc một số loại thực phẩm bắt buộc phải tăng cường các vi chất dinh dưỡng quan trọng đang được các cơ quan chức năng nghiên cứu và áp dụng để góp phần vào thành công của chương trình phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam.
Công nghệ để tăng cường vi chất vào thực phẩm hiện khá đơn giản. Các thực phẩm thiết yếu được tăng cường vi chất dinh d​ưỡng có thể đến được các đối tượng cần, nhất là dân nghèo.

Tăng cường iốt vào muối đã được triển khai thành công nhất trên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam giai đoạn 1999-2005. Kết quả điều tra năm 2005 cho thấy, 92,8% dân số Việt Nam tiêu thụ muối có iốt. Thời gian này, nhiều tỉnh đã thành lập Công ty muối i-ốt để phục vụ nhân dân trên địa bàn hoặc thành lập mạng lưới cung ứng muối i-ốt cho người dân trên địa bàn. Các máy trộn i-ốt vẫn được một số nhà máy sử dụng cho đến hiện nay.

Theo quy định tại Nghị định số 19/1999/NĐ-CP, muối thực phẩm phải là muối i-ốt. Do vậy, trên thị trường thời gian này hầu như chỉ có muối i-ốt. Muối i-ốt dùng để ăn trực tiếp và là nguyên liệu để sản xuất thực phẩm. Chính vì vậy, để có thể quay trở lại thời kỳ những năm trước 2005, dự thảo Nghị định quy định “Muối dùng để ăn trực tiếp, dùng trong chế biến thực phẩm phải tăng cường I-ốt”.
Tình hình tiêu thụ muối ăn

Lượng muối tiêu thụ bình quân đầu người tại một số tỉnh miền Bắc và miền Trung
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Bảng 1: Tiêu thụ muối iốt đủ tiêu chuẩn phòng bệnh của các hộ gia đình qua các năm
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Nguồn:Nghiêncứu Rối loạn do thiếu iốttoànquốcvà nghiêncứutheocụm năm2011

Tình hình sản xuất, cung ứng muối iốt

Toàn quốc hiện có 21 tỉnh, thành phố gồm 41 huyện, 118 xã có nghề sản xuất muối (Miền Bắc: 07 tỉnh, Miền trung: 07 tỉnh, Nam Bộ: 07 tỉnh) và có trên 66 cơ sở sản xuất muối ăn tinh, muối sạch…trong đó có muối i ốt. Sản lượng muối trong những năm gần đây đạt trên 1 triệu tấn/năm, đáp ứng được nhu cầu muối cho dân sinh, chế biến thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và một phần cho công nghiệp thực phẩm, công nghiệp hóa chất cơ bản.

Hiện nay, hầu hết các nhà máy muối iốt tập trung tại các tỉnh sẵn có hoặc gần các nguồn muối nguyên liệu, thuận tiện vận chuyển như: Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Ninh Thuận, thành phố Hồ Chi Minh, Bạc Liêu.

Tập đoàn muối Miền Nam hiện đang xây dựng mạng lưới phân phối muối iốt phủ khắp các tỉnh từ các tỉnh Miền trung, Tây Nguyên, Miền Đông và Miền Tây Nam Bộ. Đặc biệt các đơn vị còn tham gia cung ứng muối iốt đến các xã vùng sâu, vùng xa các tỉnh Tây Nguyên, Bình Phước và Bình Dương theo chương trình 134, 135 của Chính phủ. Hiện nay, Tập đoàn đã xây dựng được trên 500 điểm bán muối iốt. Sản phẩm muối iốt mang thương hiệu “SOSALCO” của Tập đoàn đã có mặt khắp nơi, từ thành phố-thành thị đến những vùng sâu, vùng xa và có mặt trong hầu hết các hệ thống siêu thị như Sài Gòn Co-op, Siêu thị BigC, Vinatex.... Nhiều năm liền sản xuất muối iốt thương hiệu “SOSALCO” của Tập đoàn Muối Miền Nam đã được người tiêu dùng bình chọn là hàng Việt Nam chất lượng cao.

Nhằm bảo đảm chất lượng muối iốt lưu thông trên thị trường đạt chất lượng phòng bệnh, từ trước năm 2005 đến nay, chương trình phòng chống rối loạn do thiếu iốt vẫn thực hiện và duy trì chặt chẽ việc giám sát chất lượng muối iốt tại cả 3 khâu là: nơi sản xuất (nhà máy), thị trường và hộ gia đình theo phương pháp lô/mẻ . 

Nguồn: Báo cáo 09 năm thi hành Nghị định 163/2005/NĐ-CP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Báo cáo đánh giá 9 năm thi hành nghị định 163/2005/NĐ-CP của Bộ Y tế
Bảng 2: Thực trạng sản xuất muối iốt 

	Năm
	Sản lượng muối iốt theo nhu cầu (tấn)
	Sản lượng sản xuất muối iốt thực tế (tấn)
	Nhu cầu KIO3 (kg)
	KIO3  được cấp thực tế (kg)

	2006
	266.318
	257.000
	13.450
	12.850

	2007
	266.318
	262.000
	13.450
	13.125

	2008
	266.318
	262.000
	13.450
	13.125

	2009
	266.318
	169.000
	13.450
	8.450

	2010
	266.318
	153.000
	13.450
	7.650

	2011
	266.318
	59.960
	13.450
	2.998

	2012
	266.318
	78.760
	13.450
	3.938

	2013
	266.318
	75.300
	13.450
	3.765

	2014
	266.318
	72.000
	13.450
	3.600


Nguồn: Công ty TNNH một thành viên muối Việt Nam

Tỷ lệ bao phủ muối iốt

Năm 1994, độ bao phủ muối iốt ở Việt Nam là 24.9%, năm 1995 là 33.4%, và tăng dần đến năm 2005, độ bao phủ muối iốt đạt 92.3%.

Theo báo cáo của các tỉnh, từ năm 2005 đến nay, tỷ lệ bao phủ muối iốt luôn đạt >90% ở một số tỉnh: Hà Giang, Hà Nam, Bình Phước, Bắc Ninh, Quảng Nam, Hưng Yên, Yên Bái, Nghệ An, Bình Thuận, ĐăkLăk, Sóc Trăng, Bắc Giang, Đồng Nai và Vĩnh Long. Tuy nhiên, tỷ lệ sử dụng muối iốt đủ tiêu chuẩn phòng bệnh của Đồng Nai chỉ đạt 72,48%, Vĩnh Long chỉ đạt 46,13% năm 2013.

Bảng 3. Mức bao phủ muối iốt đủ tiêu chuẩn phòng bệnh năm 2005 và 2008-2009
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Nguồn: Báo cáo hoạt động Phòng chống rối loạn thiếu iốt tại Việt Nam,Bệnh viện Nội tiết Trung ương, 07/2012

Bảng 4. Mức tiêu thụ muối iốt đủ tiêu chuẩn phòng bệnh của các hộ gia đình năm 2011[image: image4.png]% Ho gia dinh
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Nguồn: Điều tra cụm đa chỉ số 2011, Tổng cục Thống kê
Bên cạnh đó, một số tỉnh có tỷ lệ bao phủ muối iốt luôn ở mức thấp, như: Ninh Bình, Thái Bình: 82%; Đồng Tháp: 73,61% năm 2013, An Giang: 60,5% năm 2011; Bến Tre: 65,19%, Hậu Giang: 70,7% năm 2013; Hà Tĩnh 75-85%; TP.HCM: 80,1% năm 2013; Cần Thơ: 43,3% năm 2012; Trà Vinh: 57,6%, Quảng Ninh: 61,2% năm 2013.

Như vậy, tình hình sử dụng muối iốt là không đồng đều ở các địa phương trong cả nước và theo báo cáo thì hiện nay có chưa đến 50% tỉnh, thành phố trong cả nước đạt tỷ lệ bao phủ với muối iốt đủ tiêu chuẩn phòng bệnh > 90% và tình trạng thiếu iốt đang thực sự quay trở lại - đây là nhận định của một số tỉnh: Trà Vinh, Hà Tĩnh, Bình Phước, Phú Thọ, Điện Biên, Nghệ An, Nam Định... Kết quả đánh giá 09 năm thi hành Nghị định 163/2005/NĐ-CP tương ứng với kết quả điều tra của UNICEF Việt Nam và Bệnh viện nội tiết trung ương.

Nguồn: Thực trạng chương trình phòng chống rối loạn thiếu iốt ở Việt Nam(UNICEF Việt Nam); Báo cáo 09 năm thi hành Nghị định 163/2005/NĐ-CP

Tình hình sử dụng bột mì, dầu ăn, muối và xì dầu ở Việt Nam:  

Bảng 5: Mức tiêu thụ lương thực thực phẩm (VDD 2009-2010)(*)

	Nhóm TP
	Mức tiêu thụ (g/người/ngày)

	Dầu ăn
	5,8

	Lúa mỳ
	16,5

	Nước chấm
	13,6

	Muối (**)
	11.7


(*) Tổng Điều tra Dinh dưỡng 2009-2010 

(**) Hiền VTT., và cộng sự. Tạp chí Y học TP. HCM, 2012

Bảng 6: Mức tiêu thụ dầu ăn của người dân Việt Nam từ năm 2000 đến 2009 (*)

	Năm
	2000
	2005
	2006
	2007
	2009
	Tăng

	Dầu ăn (kg/người)
	2.3
	3.75
	4.12
	4.44
	5.38
	+134%


(*) Tổng cục thống kê, Bộ Công thương

Ưu điểm của việc tăng cường vitamin A vào dầu ăn: 
Mức tiêu thụ dầu ăn của người dân Việt Nam cao, phân phối rộng rãi, sản xuất tập trung.Các thành phần trong dầu chậm oxy hóa, cho phép giữ được hàm lượng vitamin A cao nhất sau quá trình vận chuyển, bảo quản và nấu nướng.Chi phí cho việc tăng cường vitamin A vào dầu ăn ước tính khoảng 2 US $/tấn. Giá thành tăng cường vitamin A vào dầu ăn tăng khoảng 0,012 US $/người/năm.Có gần 20 nước trên thế giới thực hiện tăng cường vitamin A bắt buộc vào dầu ăn, nhiều nghiên cứu cho thấy tăng cường vitamin A vào dầu ăn cải thiện rõ rệt tình trạng sức khỏe của người dân như cải thiện tình trạng vitamin A của cơ thể. 

Sự bền vững của vitamin A trong dầu và thực phẩm
Bảng 7: Sự bền vững của vitamin A khi đựng trong bình kín ở các điều kiện khác nhau
	Tên nghiên cứu
	Thời gian lưu trữ
	Điều kiện bảo quản
	Lượng vitamin A còn

	Favavor
	3 tháng
	Phòng thí nghiệm, 230C
	99.5%

	Nagy/Roche
	
	Phòng TN 20-250C
	95-100%

	Alwood
	
	Thực địa 350C
	98%

	Health Canada
	
	Thực địa 320C
	87%

	Favaro
	6 tháng
	Phòng TN 230C
	99.5%

	Nagy/Roche
	
	Phòng TN 20-250C
	90-95%

	Favavor
	9 tháng
	Phòng TN, 230C
	99%

	Favavor
	18 tháng
	Phòng TN, 230C
	33%


Nguồn: 

1. Flavor et all. Studies on fortification of refined soybean oil with all-trans-retinyl palmitate in Brazil: stability during cooking storage. Journal of Food Composition Analysis.4(3):237-244 (1991)

2. Atwood et all. Stability of vitamin A in fortified vegetable oil and corn soy blend used in child feeding program in India. Journal of Food composition and analysis. 8(1):32-44 (1995)

3. Nagy, K. Fortification of Edible Fats and Oils with Vitamin A and D, Hoffman LaRoche, 1995

Bảng 8: Sự bền vững của vitamin A khi nấu với các loại thực phẩm khác nhau ở nhiệt độ 100-1200C

	Tên NC
	Thời gian nấu
	Loại TP
	Lượng vitamin A còn

	Faravo
	15 phút
	Gạo
	99%

	Atwood
	15 phút
	Gạo/đậu
	93%

	Atwood
	30 phút
	Gạo/đậu
	90%

	Bauerenfield
	30 phút
	Ngô
	66-75%

	Gopal
	30 phút
	Hành tây, khoai tây
	92%

	Bauerenfield
	40 phút
	Bơ thực vật
	100%

	Brooke
	60 phút
	Chè (không dầu)
	100%

	Fravo
	90 phút
	Đậu
	88%


Nguồn: 

1. Flavor et all. Studies on fortification of refined soybean oil with all-trans-retinyl palmitate in Brazil: stability during cooking storage. Journal of Food Composition Analysis.4(3):237-244 (1991)

2. Atwood et all. Stability of vitamin A in fortified vegetable oil and corn soy blend used in child feeding program in India. Journal of Food composition and analysis. 8(1):32-44 (1995)

3. Bauernfeind, J.C., et al. Synthetic vitamin A and food fortification. Food Engineering. 81 (1953)

4. Gopal, S.H. & Ketyum, F.K. Vitamin A and D in Ghee and Vanaspati. J. of Scientific and Industrial Research. 15c (2): 48-51 (1956)

Bảng 9: Sự bền vững của vitamin A trong quá trình chiên, rán thông thường các loại thực phẩm khác nhau

	Tên NC
	Số lần nấu
	Tên TP
	Lượng Vitamin A còn

	Faravo
	1 lần
	Khoai tây
	83%

	Faravo
	2 lần
	Khoai tây
	81%

	Faravo
	3 lần
	Khoai tây
	71%

	Sagredos/Unilever
	10 phút
	Bơ thực vật
	59%

	Faravo
	4 lần
	Khoai tây
	52%

	Faravo
	6 lần
	Khoai tây
	43%

	Nagy/Roche
	20 phút
	Khoai tây
	90%

	Sagredos/Unilever
	20 phút
	Bơ thực vật
	49%

	Faravo
	8 lần
	Khoai tây
	27%

	Sagredos/Unilever
	30 phút
	Bơ thực vật
	33%

	Sagredos/Unilever
	45 phút
	Bơ thực vật
	27%


Bảng 10: Sự bền vững của vitamin A trong dầu tăng cường vitamin A khi chiên khoai tây  nhiều lần ở nhiệt độ 180°C (Lặp lại 2 lần)
	Số lần chiên
	% Vitamin A còn lại

	
	33.3 IU/G                       66.6 IU/g

	1
	90.5
	93.5

	2
	87.0
	86.5

	3
	77.5
	82.0

	4
	72.5
	76.5

	5
	68.0
	70.5


Nguồn: 

1. M. Rahmani, Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II; Rabat / MOROCCO

2. H. Aguenaou, Faculté des Sciences; Kénitra / MOROCCO

Tuy nhiên, để hạn chế lãng phí do chiên rán nhiều lần đối với dầu thực vật dùng trong chế biến thực phẩm theo phương pháp công nghiệp, dự thảo Nghị định quy định chỉ bắt buộc tăng cường vitamin A vào: Dầu thực vật có chứa một trong các thành phần dầu đậu nành, dầu cọ, dầu mè và dầu lạc, trừ dầu thực vật dùng trong chế biến thực phẩm theo phương pháp công nghiệp.
Hiện nay trên thị trường Việt Nam có khoảng 20 loại dầu thực vật. Tuy nhiên, một số loại dầu thực vật cao cấp rất tốt cho sức khỏe nhưng Việt Nam không sản xuất được mà phải nhập khẩu hoàn toàn từ nước ngoài như dầu oliu…Nếu yêu cầu dầu oliu cũng phải tăng cường vitamin A thì rất có thể loại dầu này sẽ “biến mất” khỏi thị trường Việt Nam vì dầu việc tiêu thụ dầu này tại Việt Nam không lớn nên nếu có yêu cầu thì các nước cũng không làm riêng cho Việt Nam. Do vậy, dự thảo Nghị định chỉ bắt buộc tăng cường vitamin A với một số dầu thực vật phổ biến, thông dụng là dầu thực vật có chứa một trong các thành phần dầu đậu nành, dầu cọ, dầu mè và dầu lạc.
Năng lực sản xuất dầu ăn tăng cường vitamin A tại Việt Nam

Quy trình tăng cường vitamin A vào dầu ăn được thực hiện sau khi đã hoàn thành quá trình tinh luyện và ngay trước công đoạn đóng chai. Vitamin A được phối trộn với dầu trong các thùng khuấy được công ty sử dụng đầu tiên cho việc trộn các chất phụ gia bảo quản vào dầu. Quy trình công nghệ tương đối đơn giản và các công ty dầu ăn hiện nay đều đã có sẵn trang thiết bị để thực hiện tăng cường vitamin A trong dầu ăn.

Bảng 11. Các công ty bổ sung vitamin A vào dầu ăn (đã có sản phẩm trên thị trường) (cập nhật ngày 21/4/2015)
	TTT
	Công ty
	Vi chất tăng cường
	Thực phẩm tăng cường vi chất
	Tên nhãn hàng

	1
	Công ty TNHH Dầu ăn Golden Hope Nhà Bè
	vitamin A
	Dầu ăn
	Dầu ăn Marvela

	2
	Công ty cổ phần Dầu ăn Tường An
	vitamin A
	Bơ thực vật

Dầu ăn
	-Maggarine

- Dầu ăn Season

	3
	Tổng công ty công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam
	vitamin A
	Dầu ăn
	Dầu ăn Voca

	4
	Công ty cổ phần Dầu cá Châu Á- Công ty thành viên của Tập Đoàn Sao Mai An Giang
	vitamin A
	Dầu ăn
	Dầu cá Rannee

	5
	Công ty dầu Cái Lân (Calofic)
	Vitamin A, D, E
	Dầu ăn cho trẻ em
	Dầu ăn Kiddy


Tăng cường vi chất vào bột mỳ

Tình hình tiêu thụ bột mỳ

Hiện nay, Việt Nam tiêu thụ khoảng 1,5 triệu tấn bột mì/năm. Điều tra tiêu thụ lương thực thực phẩm năm 2000 cho thấy đối tượng có nguy cơ thiếu máu tiêu thụ các sản phẩm từ bột mỳ (bánh mỳ, mỳ ăn liền, bánh quy…) ngày càng tăng, có từ 10-20% người ăn, với mức tiêu thụ trung bình là 125,3 g/ngày ở phụ nữ tuổi sinh đẻ, 139 g/ngày ở  phụ nữ có thai và 105g/ngày ở trẻ <5 tuổi. Với lượng tiêu thụ này, sẽ cung cấp lần lượt là 3,8mg; 4,2mg; 3,2 mg sắt/ngày nếu bột mỳ được bổ sung sắt ở liều lượng 30 ppm.

Lợi ích của việc tăng cường vi chất dinh dưỡng vào bột mỳ

Theo thống kê của Tổ chức Sáng kiến Tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm (FFI) tính đến năm 2014, có 81 nước trên thế giới thực hiện tăng cường vi chất bắt buộc vào bột mỳ. Nhiều nghiên cứu cho thấy tăng cường vi chất bắt buộc vào bột mỳ cải thiện rõ rệt tình trạng sức khỏe của người dân: giảm thiếu máu, giảm thiếu kẽm, giảm tỷ lệ trẻ sinh ra bị khuyết tật bẩm sinh nghiêm trọng. Trong khu vực, Philippin, Indonesia, Australia…đã có những quy định bắt buộc về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào bột mì. 

Tăng cường vi chất dinh dưỡng chất cho bột mỳ có  thể  kết  hợp  với  các  biện  pháp  can  thiệp  khác  trong  nỗ  lực  giảm  thiếu  vitamin và chất khoáng khi tình trạng này được xác nhận là vấn đề về sức khỏe cộng đồng. Các chương  trình  tăng cường vi chất dinh dưỡng cho bột mỳ có khả năng mang lại hiệu quả lớn trong việc tạo được tác động về sức khỏe cộng đồng nếu được áp dụng ở cấp quốc gia và có thể giúp  đạt  được  các  mục  tiêu  quốc  tế  về  sức  khỏe  cộng  đồng. Mặc dù bột mỳ có thể bổ sung bằng nhiều vi chất dinh dưỡng, nhưng hội thảo chuyên môn đã tập trung vào các chất sắt, axít folic, vitamin  B12, vitamin A và kẽm; đây là 5 loại vi chất dinh dưỡng được công nhận là có ý nghĩa quan trọng về sức khỏe cộng đồng tại các nước đang phát triển (WHO, 2009).

Chi phí tăng cường vi chất dinh dưỡng vào bột mỳ

Chi phí trong 10 năm để triển khai tăng cường vi chất vào bột mỳ: có tỷ số lợi ích/chi phí giảm thiếu máu thiếu sắt là 4,3;  tỷ lệ hoàn lại của đầu tư là 263%. Tỷ lệ thu lại như vậy là rất cao, chưa tính lợi ích trong việc giảm tỷ lệ bệnh tât tử vong, mang lại sức khỏe và cuộc sống cho con người. 

Năng lực sản xuất và kinh doanh bột mỳ tăng cường vi chất dinh dưỡng

Theo điều tra năm 2011 tại 18 nhà máy (chiếm 67%) ước tính năng lực sản xuất bột mỳ hàng năm của Việt Nam là 1,8 triệu tấn. Trong đó, 6 nhà máy lớn có công suất chiếm 54% tổng sản lượng bột mỳ. 17/18 nhà máy có dây chuyền sản xuất tự động, 1/18 nhà máy có dây chuyền bán tự động và chỉ có 1 nhà máy có thiết bị để tăng cường vi chất dinh dưỡng vào bột mỳ. Nếu thực hiện bắt buộc tăng cường vi chất vào bột mỳ, các nhà máy sẽ cần mua thiết bị với giá khoảng 5000USD (giá năm 2011). (Nguồn UNICEF)

Bảng 12: kết quả theo dõi hàm lượng vi chất dinh dưỡng (có sắt fumarate) và một số chỉ tiêu khác của mỳ ăn liền sản xuất từ bột mỳ có tăng cường vi chất dinh dưỡng

	Bột my bổ sung VC có chứa sắt fumarate
	Bột mỳ
(n=3)
	MT sau SX (n=3)
	Sau 3 tháng (n=3)
	Sau 6 tháng (n=3)

	Protein  (g/100g)
	9,7(1,2
	8,1(0,5
	8,2(0,5
	8,2(0,3

	Lipid    (g/100g)
	0,82(0,17
	19,3(0,9
	18,9(1,2
	19,1(1,7

	Fe   (mg/kg)#
	77,5(12,6
	69,7(2,2
	68,5(2,6
	69,1(1,9

	Zn   (mg/kg)
	38,5(6,0
	31,8(2,0
	31,6(3,5
	30,5(1,6

	A.Folic (mg/100g)
	0,17(0,06
	0,13(0,05
	0,02(0,04*
	0*


Nguồn: Nguyễn Tú Anh, Luận án tiến sỹ, VDD, 2012
Giá trị dinh dưỡng của mỳ ăn liền (hàm lượng Pr, Fe, Zn) ổn định theo thời gian; hàm lượng acid folic thay đổi đáng kể: sau sản xuất giảm khoảng 30% so với bột mỳ;  sau 3 tháng giảm 21% so với sau sản xuất, sau 6 tháng giảm dưới ngưỡng phát hiện.

Bảng 13: Kết quả theo dõi hàm lượng vi chất dinh dưỡng (có sắt electrolytic) và một số chỉ tiêu khác của mỳ ăn liền sản xuất từ bột mỳ có tăng cường vi chất dinh dưỡng

	Bột my bổ sung VC có chứa sắt eletroytic 
	Bột mỳ
(n=3)
	Mỳ ngay sau SX
(n=3)
	Mỳ sau 3 tháng
(n=3)
	Mỳ sau 6 tháng
(n=3)

	Protein  (g/100g)
	9,8(0,4
	8,1(0,4
	8,2(0,7
	8,2(0,4

	Lipid   (g/100g)
	0,93(0,18
	19,4(0,75
	18,5(0,60
	18,6(0,9

	Fe      (mg/kg)#
	76,6(9,4
	71,0(1,6
	71,2(2,5
	70,3(2,2

	Zn      (mg/kg)
	38,1(4,8
	32,7(2,8
	31,6(2,7
	30,4(1,4

	A.Folic (mg/100g)
	0,18(0,04
	0,14(0,03
	0,03(0,03*
	0*


Nguồn: Nguyễn Tú Anh, Luận án tiến sỹ, VDD, 2012

Giá trị dinh dưỡng của mỳ ăn liền tăng cường Fe Fumarate cũng có các giá trị giống như sắt Electroytic. Hàm lượng Pr, Fe, Zn ổn định trong bột mỳ có bổ sung đa vi chất.Hàm lượng acid folic giảm nhanh sau 3 tháng và không phát hiện sau 6 tháng.

Bảng 14: Kết quả đánh giá cảm quan mỳ ăn liền sản xuất từ bột mỳ có tăng cường đa vi chất dinh dưỡng

	Chỉ số
	Hệ số
	MĂL bổ sung VC có chứa sắt electrolytic (n=40)
	MĂL bổ sung VC có chứa sắt Fumarate(n=40)
	p*
(t test)

	Màu sắc
	0,70
	3,15(0,36
	3,01(0,33
	>0,05

	Mùi
	0,75
	3,19(0,41
	3,38(0,38
	>0,05

	Vị
	1,30
	5,59(0,74
	5,72(0,65
	>0,05

	Trạng thái sợi mỳ
	1,25
	5,56(0,64
	5,58(0,73
	>0,05

	Tổng điểm 
	4
	17,49(0,54
	17,71(0,69
	>0,05


Nguồn: Nguyễn Tú Anh, Luận án tiến sỹ, VDD, 2012

Điểm cảm quan của 2 loại mỳ ăn liền sản xuất từ bột mỳ bổ sung đa vi chất đều đạt điểm ở mức khá (>17 điểm) trong thang điểm tối đa 20.  Hai chỉ số quan trọng của mỳ ăn liền là vị (hệ số 1,3) và trạng thái sợi mỳ (hệ số 1,25) đều đạt điểm tối đa, không trường hợp nào nhận thấy có vị lạ hoặc vị kim loại khi ăn. Điều đó cho thấy bổ sung vi chất không làm thay đổi giá trị cảm quan của mỳ ăn liền.
Tăng cường sắt vào xì dầu, nước mắm:

Theo điều tra khẩu phần của Viện Dinh dưỡng năm 2009-2010, mức tiêu thụ nước chấm (bao gồm cả xì dầu, nước mắm…) là 14g/người/ngày.

Theo điều tra của GAIN và FANTA năm 2009, mức tiêu thụ các loại gia vị như sau:

Bảng 15. Mức tiêu thụ các loại gia vị (GAIN, FANTA, 2009)

	Nhóm thực phẩm
	Sản lượng trên thị trường
	Mức tiêu thụ (người/ngày)

	Nước tương (xì dầu)
	65.000.000 (lít)
	0.0022 (lít)

	Bột canh
	83.000 (tấn)
	0.00529 (kg)

	Hạt nêm
	50.000 (tấn)
	0.0028 (kg)

	Nước mắm
	250.000.000 (lít)
	0.011 (lít)


Hàm lượng sắt trong nước tương (xì dầu) bổ sung sắt bảo quản trong chai thủy tinh và chai nhựa sau 1 năm vẫn đảm bảo ở mức chấp nhận được.

Bảng 16: Hàm lượng sắt trong nước tương (xì dầu) tăng cường sắt theo thời gian bảo quản

	Chỉ tiêu
	Nước tương bổ sung sắt

	Đơn vị
	mg/100ml

	Tiêu chuẩn
	30-50

	T0 (Ngay sau sản xuất)
	41,06±1,39

	T3 (Sau sản xuất 3 tháng)
	42,73 ±1,50

	T6 (Sau sản xuất 6 tháng)

T9 (Sau sản xuất 9 tháng)

T12 (Sau sản xuất 12 tháng)
	42,61±1,37

44,75±2,91

42,12±0.98


Nguồn: Nghiên cứu của Viện Dinh dưỡng tháng 8.2015
Hàm lượng sắt trong nước tương khá ổn định, gần như không thay đổi theo thời gian bảo quản (12 tháng). 

Bảng 17: Đánh giá cảm quan thực phẩm khi được sử dụng cùng nước tương (xì dầu) có tăng cường sắt
Đánh giá cảm quan thực phẩm khi được sử dụng cùng nước tương (xì dầu) có bổ sung sắt được người tiêu dùng đánh giá ở mức tương đối thích và thích (8/9 điểm theo thang điểm 9 hedonic)
	 Đặc tính
	Sau sản xuất
n=50
	Sau 6 tháng
n=50
	Sau 12 tháng
n=50
	P
(ANOVA test)

	Màu
	8,4 ± 0,7
	8,0 ± 1,2
	8,0 ± 1,1
	>0,05

	Mùi
	8,2 ± 0,7
	8,1 ± 1,2
	8,1 ± 1,1
	>0,05

	Vị
	8,4 ± 0,6
	8,0 ± 1,3
	8,1 ± 1,0
	>0,05

	Độ trong
	8,3 ± 0,7
	8,2 ± 0,9
	8,2 ± 0,7
	>0,05

	Tổng điểm
	33,4±2,3
	32,8±2,9
	33,0±2,3
	 >0,05


Nguồn: Nghiên cứu của Viện Dinh dưỡng tháng 8.2015
Nước tương (xì dầu) bổ sung sắt cũng không có sự thay đổi về màu sắc so với nước tương bình thường không được bổ sung sắt. Người tiêu dùng đánh giá cảm quan tốt cho sản phẩm nước tương bổ sung sắt.

Nghiên cứu về hiệu quả của nước tương (xì dầu) bổ sung sắt đối với thiếu máu dinh dưỡng do thiếu sắt cho thấy nước tương bổ sung sắt cải thiện đáng kể tình trạng sắt (chỉ số Hb và ferritin huyết thanh) ở trẻ em sau 6-12 tháng. 

Như vậy, việc bổ sung vi chất sắt vào nước tương (xì dầu) không làm ảnh hưởng tới cảm quan (màu sắc, mùi vị) của sản phẩm và có tác dụng phòng chống thiếu máu thiếu sắt là một trong những vấn đề có ý nghĩa sức khỏe cộng đồng ở Việt Nam.
Bảng 18: Cảm quan các loại thực phẩm nấu với nước tương tăng cường sắt

	Nước tương
	Số thực phẩm
	Số lần nấu
	Chất tăng cường

	
	
	
	Ferrous sulfate
	NaFeEDTA

	
	
	
	BT
	KBT
	BT
	KBT

	NFL1
	260
	871
	419 (97,2)
	12 (2,8)
	430 (97,7)
	10 (2,3)

	CH
	306
	772
	375 (97,7)
	9 (2,3)
	380 (97,9)
	8 (2,1)


NFL1: nước tương lên men tự nhiên do nhà máy lớn sản xuất

CH: Nước tương sản xuất theo phương pháp thủy phân bằng hóa chất

BT: Bình thường, KBT: không bình thường

Nguồn: Ratana Watanapaisantrakul et all. Food and Nutrition Bulleting, Vol.27, No1, 2006

Đối với cả hai loại nước tương lên men tự nhiên do nhà máy lớn sản xuất và nước tương sản xuất theo phương pháp thủy phân bằng hóa chất, việc tăng cường sắt không làm thay đổi cảm quan sản phẩm khi chế biến.

Năng lực và quy trình sản xuất nước tương (xì dầu) bổ sung sắt tại Việt Nam

Nước tương (xì dầu) được sản xuất tương đối tập trung tại Việt Nam chủ yếu từ các công ty thực phẩm gia vị lớn do vậy dễ dàng để tăng cường sắt vào xì dầu. Quy trình sản xuất nước tương bổ sung sắt cũng tương đối đơn giản. Nước tương thành phẩm được đưa vào thùng khuấy và trộn với sắt theo tỷ lệ đã tính trước.

Bảng 19: Hàm lượng sắt trong nước mắm tăng cường sắt theo thời gian bảo quản

	
	 Nước mắm bổ sung (5 mg sắt NaFeEDTA/10 ml )
	
	

	1
	Đạm tổng (g/l)
	TCVN 3705-90
	(15
	16,52
	16,8
	17,36
	15,4

	2
	Đạm amoniac/đạm tổng
	TCVN 3706-90
	(30%
	30,2
	28,33
	29,38
	30,36

	3
	Đạm foocmon/đạm tổng
	TCVN 3707-90
	(40%
	78.8
	63,33
	64,52
	80,90

	4
	Độ pH
	PH meter
	
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0

	5
	OD qui về cuvet 10
	Đo màu
	
	1,77
	2,31
	2,220
	0,770

	6
	Hàm lượng sắt (mg/l)
	NF T90-112
	
	517,00
	512,5
	516,75
	528,5

	7
	VSV hiếu khí (CFU/ml)
	ISO 4833/91
	(2*104
	1,2*102
	1,1*102
	2,3*10
	4,5*102

	8
	Coliforms (MPN/ml)
	FAO, FNP 14/4, 1992
	102
	0
	0
	0
	0

	9
	E. Coli (MPN/ml)
	-nt-
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Cl. Perfringen (CFU/ml)
	TCVN 4991/89
	10
	0
	0
	0
	0

	11
	St. aureus (CFU/ml)
	TCVN 4830/89
	3
	0
	0
	0
	0

	12
	Salmonella/25ml
	ISO 6579/93
	0
	0
	0
	0
	0

	13
	Cảm quan: Màu sắc
	TCVN 5107-93
	
	Cánh gián
	Nâu sẫm
	nâu sẫm
	nâu sẫm

	14
	Cảm quan: Mùi vị
	TCVN 5107-93
	
	mặn tanh
	tanh của sắt
	tanh sắt, vị ngọt
	tanh, vị ngọt 

	15
	Cảm quan: Độ trong
	TCVN 5107-93
	
	trong
	trong
	trong
	trong


Ghi chú: Kiểm nghiệm tại Trung tâm kỹ thuật I, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng VN
Mức cho phép theo QĐ 867-98-BYT và TCVN 5107-93

Nước mắm có bổ sung chất sắt không ảnh hưởng đến các chỉ tiêu chất lượng và an toàn thực phẩm của sản phẩm.
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Tuy nhiên, nước mắm tăng cường sắt có sự thay đổi rõ rệt về màu sắc, cụ thể là đậm hơn so với nước mắm bình thường.

Nghiên cứu về hiệu quả của nước mắm tăng cường sắt đối với thiếu máu dinh dưỡng do thiếu sắt

Các chỉ số hemoglobin, ferritin, transferrin receptor huyết thanh được đánh gía trên 433 phụ nữ tuổi sinh đẻ tại 2 xã vùng nông thôn thông qua việc sử dụng nước mắm tăng cường sắt hàng ngày (7,5 mg sắt NaFeEDTA/15 ml nước mắm), trong thời gian 12 tháng. Đây là nghiên cứu can thiệp mù kép, chọn ngẫu nhiên. Kết quả nghiên cứu cho thấy: sử dụng nước mắm tăng cường sắt hàng ngày cải thiện có ý nghĩa tình trạng thiếu máu và thiếu sắt của phụ nữ. Sau 12 tháng thực hiện nghiên cứu tỷ lệ thiếu máu đã giảm 8,3% (từ 24,7% xuống 16,4%) - đạt hiệu quả 33,6%; tỷ lệ thiếu sắt cạn kiệt giảm 15% (từ 20,6% xuống 5,6%) - đạt hiệu quả 72,8%. Hàm lượng dự trữ sắt cơ thể đã tăng có ý nghĩa thống kê ở nhóm tăng cường so với nhóm chứng (p<0,0001). Như vậy, sử dụng nước mắm tăng cường sắt hàng ngày đã cải thiện tình trạng thiếu máu thiếu sắt tại cộng đồng, là một giải pháp hiệu quả, có thể thực hiện ở nước ta trong những năm tới. Tuy nhiên, cần đánh giáhiệu quả nước mắm tăng cường sắt khi sử dụng thời gian dài hơn (18-24 tháng) để tính liều tăng cường thích hợp trước khi triển khai ra diện rộng.
Nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả của nước mắm có bổ sung sắt trong phòng chống thiếu máu. Nghiên cứu can thiệp cộng đồng, mù kép. Phụ nữ không có thai từ 15-49 tuổi, không thiếu máu nặng (Hb>80 g/L), không mắc các bệnh mãn tính, tình nguyện tham gia được chia ngẫu nhiên làm hai nhóm:Nhóm C (Nhóm Chứng), nhận nước mắm loại I, không bổ sung sắt. Nhóm BS (Nhóm Bổ sung), nhận nước mắm cùng loại nhưng có bổ sung sắt. Tại điều tra ban đầu, không có sự khác nhau về tuổi, cân nặng, chiều cao, năng lượng, sắt khẩu phần và nồng độ Hemoglobin (Hb). Kết quả sau can thiệp cho thấy: sử dụng nước mắm bổ sung sắt hàng ngày (5mg sắt dạng NaFeEDTA/10 mL nước mắm) là thích hợp, an toàn, cải thiện có ý nghĩa nồng độ Hb và giảm tỷ lệ thiếu máu ở phụ nữ tuổi sinh đẻ vùng nông thôn. Hiệu quả đạt cao nhất sau 12 tháng, sau 18 tháng can thiệp tỷ lệ thiếu máu giảm 15,6%.  Điều này cho phép mở ra một triển vọng mới cho Việt Nam trong việc tăng cường sắt vào nước mắm để phòng chống thiếu máu thiếu sắt cho nhân dân.
Năng lực và quy trình sản xuất nước mắm tăng cường sắt tại Việt Nam

Trong thời gian từ năm 1997 đến năm 2007, Viện Dinh dưỡng đã tiến hành nhiều nghiên cứu thử nghiệm tăng cường sắt vào nước mắm.  Ở Việt nam đã có 15 công ty thực hiện tăng cường sắt vào nước mắm trong giai đoạn từ 2003-2006. Sau đó, do không được hỗ trợ về truyền thông trong khi tăng cường sắt làm thay đổi màu sắc (đậm hơn) cho sản phẩm nên các công ty không tiếp tục thực hiện.
Hiện nay, dự thảo Nghị định đã không quy định tăng cường sắt vào  nước mắm vì tính khả thi chưa cao.

Bảng 20: Các cơ sở đã tăng cường sắt vào xì dầu và nước mắm hiện nay (cập nhật ngày 21/4/2015)

	TT
	Công ty
	Vi chất tăng cường
	Thực phẩm tăng cường vi chất
	Tên nhãn hàng

	1
	Công ty Nam Dương (tập đoàn Coop Mart)
	Sắt EDTA
	Nước tương
	Nước tương Hàng Việt

Nước tương Soya

	2
	Công ty Cát Hải
	Sắt EDTA
	Nước mắm
	Nước mắm sắt dinh dưỡng Fe

	3
	Công ty Liên Thành
	Sắt EDTA
	Nước mắm
	Nước mắm Liên Thành nhãn xanh


Dự án Chương trình bổ sung vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm ở Việt Nam đã được Bộ Y tế phê duyệt theo quyết định số 701/QĐ-BYT ngày 7/2/2012. Với sự hỗ trợ và tư vấn về kỹ thuật của các chuyên gia Viện Dinh dưỡng, nhiều cơ sở sản xuất thực phẩm đã tham gia sản xuất thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm. Một số sản phẩm thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng như dầu ăn, hạt nêm tăng cường vitamin A; nước mắm, xì dầu, hạt nêm tăng cường sắt; hạt nêm tăng cường kẽm đã được lưu thông trên thị trường. Điều đó khẳng định là các doanh nghiệp ở Việt Nam có đủ năng lực để sản xuất thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng. Các doanh nghiệp chưa tham gia sản xuất thực phẩm tăng cường vi chất, sau khi Nghị định này ra đời sẽ có lộ trình và hỗ trợ kỹ thuật của các nhà chuyên môn.

Chương III

TRÁCH NHIỆM TRONG VIỆC BẮT BUỘC TĂNG CƯỜNG

 VI CHẤT DINH DƯỠNG VÀO THỰC PHẨM

“Điều 8. Trách nhiệm của các Bộ

1. Trách nhiệm của Bộ Y tế

a) Quản lý an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh vi chất dinh dưỡng;
b) Xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi chất dinh dưỡng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng; tổ chức tiếp nhận việc công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với vi chất dinh dưỡng và thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng; 

c) Chủ trì tổ chức việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm;

d) Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật đối với sản xuất, kinh doanh vi chất dinh dưỡng; thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với toàn bộ quá trình sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng thuộc phạm vi quản lý của các bộ khác trong các trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 26 Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

đ) Tổ chức, cung cấp thông tin khoa học, chính xác về vai trò, tác dụng của thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng; giáo dục, tuyên truyền chính sách, pháp luật về thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng; tác hại của thiếu vi chất dinh dưỡng đối với sức khỏe cộng đồng.

2. Trách nhiệm của Bộ Công thương

a) Quản lý an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, nhập khẩu, kinh doanh dầu thực vật, bột mỳ tăng cường vi chất dinh dưỡng thuộc phạm vi quản lý;

b) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật đối với sản xuất, kinh doanh dầu thực vật, bột mỳ tăng cường vi chất dinh dưỡng.

3. Trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Quản lý an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, nhập khẩu, kinh doanh đối với muối; xì dầu (nước tương) tăng cường vi chất dinh dưỡng;

b) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật đối với sản xuất, kinh doanh muối; xì dầu (nước tương) tăng cường vi chất dinh dưỡng”.

Theo quy định tại Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm, theo đó: Bộ Y tế quản lý an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh vi chất dinh dưỡng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng (Điểm e Khoản 2 Điều 20), bao gồm muối i-ốt, bột mỳ đã tăng cường sắt, kẽm, dầu ăn đã tăng cường vitamin A, xì dầu (nước tương) đã tăng cường sắt. Như vậy, chức năng quản lý các sản phẩm muối, bột mỳ, dầu ăn, xì dầu (nước tương) của Bộ Công thương và Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn hiện nay đang quản lý sẽ chuyển giao cho Bộ Y tế.

Quy định này phù hợp với quy định tại Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm  và Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Công thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Tuy nhiên: 
- Quy định này sẽ làm tránh xáo trộn trong quản lý hiện nay giữa các Bộ: Bộ Y tế, Bộ Công thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Hiện nay, Bộ Công thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm muối, bột mỳ, dầu ăn,  xì dầu (nước tương); thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm đối với các thực phẩm này. Nếu chuyển giao chức năng quản lý các sản phẩm này cho Bộ Y tế thì lại phải quy định lộ trình và gây khó khăn cho các doanh nghiệp.

Hiện nay, Bộ Y tế vẫn ban hành các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng đối với vi chất dinh dưỡng và thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng và tiếp nhận Bản công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm này chưa được tăng cường vi chất dinh dưỡng hoặc đã tăng cường vi chất dinh dưỡng. Do vậy, nếu không chuyển giao chức năng quản lý các sản phẩm này cho Bộ Y tế thì Bộ Y tế vẫn đang tham gia vào quá trình quản lý chất lượng sản phẩm thực phẩm.
Do vậy, dự thảo Nghị định quy định theo hướng: Bộ Y tế quản lý an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh vi chất dinh dưỡng; Bộ Công thương quản lý an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, nhập khẩu, kinh doanh dầu thực vật, bột mỳ tăng cường vi chất dinh dưỡng thuộc phạm vi quản lý; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, nhập khẩu, kinh doanh đối với muối; xì dầu (nước tương) tăng cường vi chất dinh dưỡng.
Nghị định này được ban hành sau Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm nên theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì “Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành mà có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản được ban hành sau” (Điều 83) và “Khi ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan ban hành văn bản phải …bãi bỏ điều, khoản, điểm của văn bản quy phạm pháp  luật do mình đã ban hành trái với quy định của văn bản mới ngay trong văn bản mới đo” (Điều 9). Do vậy, nội dung quy định về quản lý an toàn thực phẩm đối với thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 20 Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm có thể được bãi bỏ tại Nghị định mới này.
Chính vì vậy, tại Điều này đã quy định rõ trách nhiệm của từng Bộ: Bộ Y tế, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quản lý vi chất dinh dưỡng và thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, trong thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm. 
“Điều 9. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

1. Quản lý việc sản xuất, kinh doanh vi chất dinh dưỡng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng; quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm đối với vi chất dinh dưỡng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng trên địa bàn.

2. Tổ chức thông tin, giáo dục, truyền thông về tác dụng của thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng và tác hại của thiếu vi chất dinh dưỡng đối với người dân tại địa phương”.

Để gắn trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong công tác quản lý an toàn thực phẩm đối với thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng trên địa bàn, dự thảo Nghị định quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: quản lý việc sản xuất, kinh doanh vi chất dinh dưỡng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng; quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm đối với vi chất dinh dưỡng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng trên địa bàn; tổ chức thông tin, giáo dục, truyền thông về tác dụng của thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng và tác hại của thiếu vi chất dinh dưỡng đối với người dân tại địa phương.
“Điều 10. Trách nhiệm của cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu vi chất dinh dưỡng và thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng

1. Tổ chức sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu vi chất dinh dưỡng và thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng theo đúng quy định của Nghị định này và các quy định pháp luật khác có liên quan.
2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về sản phẩm vi chất dinh dưỡng và thực phẩm vi chất dinh dưỡng không đạt quy chuẩn, quy định của pháp luật”.

Bên cạnh trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì dự thảo Nghị định quy định trách nhiệm của đối tượng điều chỉnh của văn bản là các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu vi chất dinh dưỡng và thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng.  Các cơ sở này phải tổ chức sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu vi chất dinh dưỡng và thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng theo đúng quy định của Nghị định này và các quy định pháp luật khác có liên quan; chịu trách nhiệm trước pháp luật về sản phẩm vi chất dinh dưỡng và thực phẩm vi chất dinh dưỡng không đạt quy chuẩn, quy định của pháp luật
Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

“Điều 11. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày.....tháng.....năm 2015.

2. Lộ trình bắt buộc áp dụng đối với việc tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm như sau:

a) Thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 7 Nghị định này bắt buộc áp dụng sau 01 (một) năm, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực;

b) Thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng quy định tại điểm b, c và d Khoản 1 Điều 8 Nghị định này bắt buộc áp dụng sau 02 (hai) năm, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành

3. Nghị định số 163/2005/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng muối I-ốt cho người ăn hết hiệu lực theo lộ trình quy định tại điểm a Khoản 2 Điều này.

4. Bãi bỏ nội dung quản lý an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, nhập khẩu, kinh doanh đối với thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng quy định tại điểm e Khoản 2 Điều 20 Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm theo lộ trình quy định tại Khoản 2 Điều này.
5. Thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng quy định tại Điều 7 Nghị định này được sản xuất, nhập khẩu trước ngày thực hiện lộ trình quy định tại Khoản 2 Điều được tiếp tục lưu thông theo hạn sử dụng ghi trên bao bì sản phẩm”.

Dự thảo Nghị định quy định lộ trình bắt buộc áp dụng đối với muối thực phẩm tăng cường I-ốt bắt buộc áp dụng sau 01 (một) năm, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực; đối với bột mỳ, dầu ăn, xì dầu (nước tương) tăng cường vi chất dinh dưỡng sắt, kẽm, vitamin A bắt buộc áp dụng sau 02 (hai) năm, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành với lý do như sau:

- Mặc dù quy định bắt buộc tăng cường iốt vào muối đã áp dụng rất lâu tại Việt Nam nhưng do Nghị định số 163/2005/NĐ-CP quy định về sản xuất và cung ứng muối i-ốt cho người ăn không quy định bắt buộc tất cả muối thực phẩm phải tăng cường i-ốt nên trên thị trường vẫn tồn tại 2 loại muối là muối i-ốt và muối thường. Vì thế một số cơ sở sản xuất muối vẫn chưa đầu tư trang thiết bị, công nghệ để sản xuất muối tăng cường i-ốt. Do vậy, dự thảo Nghị định quy định thời hạn 01 năm sau để các doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị đầu tư thiết bị công nghệ và lên kế hoạch sản xuất.

- Quy định tăng cường sắt, kẽm vào bột mỳ, sắt vào nước tương, vitamin A vào dầu ăn mới chỉ thực hiện thử nghiệm ở một số cơ sở, do vậy dự thảo Nghị định cần quy định thời hạn 02 năm sau để các doanh nghiệp có thời gian nghiên cứu thử nghiệm sản phẩm, đầu tư thiết bị, lên kế hoạch sản xuất và đưa sản phẩm ra thị trường.
Do yêu cầu thay đổi về thành phần của thực phẩm xuất phát từ yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, không phải do lỗi của doanh nghiệp nên cho phép thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng được sản xuất, nhập khẩu trước ngày thực hiện lộ trình quy định tại Nghị định này được tiếp tục lưu thông theo hạn sử dụng ghi trên bao bì sản phẩm”.

Có ý  kiến cho rằng tất cả các hồ sơ công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm và công bố hợp quy đã được đăng ký trước ngày có hiệu lực của Nghị định này thì vẫn còn hiệu lực cho đến khi hết thời hạn ghi trên Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, các hồ sơ công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm và công bố hợp quy đã được đăng ký trước ngày Nghị định này có hiệu lực có thể có hiệu lực nhiều nhất là 03 năm. Như vậy, trong thời gian này doanh nghiệp vẫn sản xuất sản phẩm và chưa tuân thủ thời hạn hiệu lực sau 01 hoặ 02 năm của Nghị định. Sản phẩm có mặt trên thị trường sẽ tồn tại khoảng 05 năm, bao gồm: 03 năm (sản xuất theo công bố) + khoảng 02 năm (hạn của sản phẩm). Như vậy, Nghị định sẽ rất chậm đi vào cuộc sống. 
Nghị định này sẽ bãi bỏ Nghị định số 163/2005/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng muối I-ốt cho người ăn theo lộ trình quy định tại điểm a Khoản 2 Điều này và bãi bỏ nội dung quản lý an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, nhập khẩu, kinh doanh đối với thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng quy định tại điểm e Khoản 2 Điều 20 Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm theo lộ trình quy định tại dự thảo Nghị định.
“Điều 12. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ trưởng Bộ Y tế có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức việc thi hành Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp; các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này”./.
Trên đây là Bản thuyết minh chi tiết Dự thảo Nghị định quy định về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm./.
�Báo cáo của Bệnh viện Nội tiết trung ương





26

